
     UBND XÃ TAM XUÂN

TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN

Đơn vị: Trường THCS PHAN BÁ PHIẾN

Môn học SL Thừa (+) Môn học Thừa (+) Môn học Thừa (+)

G.Viên Thiếu(-) Thiếu(-) Thiếu(-)

Văn 6 -1 Văn 6 -2 Văn 6 -2

LS-ĐL 5 LS-ĐL 5 LS-ĐL 5 -1

KH-TN 6 KH-TN 6 -1 KH-TN 6 -1

Toán 5 -1 Toán 5 -2 Toán 5 -2

Công Nghệ 0 Công Nghệ 0 Công Nghệ 0

Ngoại ngữ 4 Ngoại ngữ 4 Ngoại ngữ 4

Tin học 1 Tin học 1 Tin học 1

GDCD 0 GDCD 0 GDCD 0

Nghệ thuật 1 -1 Nghệ thuật 1 -1 Nghệ thuật 1 -1

Thể dục 2 Thể dục 2 Thể dục 2

T.P. Trách 1 T.P. Trách 1 T.P. Trách 1

CBQL 2 CBQL 2 CBQL 2

NV 4 NV 4 NV 4

NVBV 2 NVBV 2 NVBV 2

Khối 6: - Số lớp 5 5 5

            - Học sinh 224 189 173
Khối 7: - Số lớp 5 5 5

            - Học sinh 181 224 189
Khối 8 : - Số lớp 4 5 5

            - Học sinh 160 181 224

Khối 9: - Số lớp 4 4 5

            - Học sinh 144 160 181

T.Cộng: - Số lớp 18 19 20

             - Học sinh 709 754 767

Tổng số CBVC 39 -3 39 -6 39 -7

 * Tình hình CSVC hiện tại

1. Tổng số phòng học: 12

2. Tống số máy tính HS: 25 HIỆU TRƯỞNG

3. Tổng số màn hình ti vi: 15

4. Thiết bị tối thiểu: (thiếu)

      Mai Văn Lực

Những yêu cầu lập 

kế hoạch

Số lớp, 

HS

Số lớp, 

HS

SL giáo 

viên

Số lớp, 

HS

SL giáo 

viên

Tam Xuân, ngày 15 tháng 4 năm 2026

 Thực hiện năm học 2025-2026 Kế hoạch năm học 2026- 2027 Kế hoạch năm học 2027- 2028

 KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2026-2027
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